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1. Tên học phần: 		Đồ án tốt nghiệp (Engineer’s Thesis)

Mã số học phần: 7040519
Số tín chỉ học phần: 08 (0-0-24)
Số tiết học phần: 
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2. Đơn vị quản lý học phần
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14. ThS. Nguyễn Văn Hùng				0405-24
15. ThS. Nguyễn Ngọc Dũng				0405-23
2.2. Bộ môn: Địa chất công trình
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất 
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Học xong các học phần của khóa học
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần: 
Củng cố kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực địa chất công trình – địa kỹ thuật để giải quyết một vấn đề thực tế. Có kỹ năng độc lập và tự chủ trong giái quyết các vấn đề có thể gặp trong thực tế. Có khả năng cập nhập kiến thức, thông tin và sáng tạo trong giải quyết các vấn đề đặt ra.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Biết sử dụng những kiến thức chuyên môn đã học để áp dụng vào thực tế sản xuất trong lĩnh vực ĐCCT, địa kỹ thuật.
4.1.2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, soạn thảo văn bản, văn phạm, sử dụng các phần mềm tin học, ….
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Có khả năng tư duy, phân tích áp dụng hợp lý kiến thức đã học vào thực tế, giúp sinh viên hiểu biết sâu hơn về chuyên môn.
4.2.2. Có khả năng nhận thức, phát triển những kiến thức chuyên môn đã học một cách hiệu quả khi ra trường.


5. Tóm tắt nội dung học phần
Điều kiện địa lý tự nhiên khu vực nghiên cứu; đặc điểm địa chất khu vực nghiên cứu; đánh giá điều kiện địa chất công trình khu xây dựng; dự báo các vấn đề địa chất công trình; thiết kế phương án khảo sát địa chất công trình; tổ chức sản xuất; Hoặc làm đồ án theo các nội dung chuyên đề.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	1
	Hướng dẫn đề cương, kế hoạch thực hiện
	2
	

	2
	Làm đồ án tốt nghiệp theo đề cương
	
	

	2.1
	Mở đầu
	2
	

	2.2
	Chương 1: Điều kiện địa lý tự nhiên khu vực nghiên cứu
1. Vị trí địa lý 
2. Địa hình 
3. Khí hậu
4. Mạng sông suối
5. Dân cư, kinh tế
6. Giao thông
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	4.1.1 4.1.2  4.2.1 4.2.2

	2.3
	Chương 2: Đặc điểm địa chất khu vực nghiên cứu 
1. Địa tầng
2. Kiến tạo
3. Địa chất thuỷ văn
4. Các hiện tượng địa chất động lực
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	4.1.1 4.1.2  4.2.1 4.2.2

	2.4
	Chương 3: Đánh giá điều kiện ĐCCT khu xây dựng 
1. Đặc điểm địa hình, địa mạo
2. Đặc điểm phân bố và tính chất cơ lý của các lớp đất đá
3. Đặc điểm địa chất thuỷ văn
4. Các hiện tượng địa chất tự nhiên
5. Vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên
	14
	4.1.1 4.1.2  4.2.1 4.2.2

	2.5
	Chương 4: Dự báo các vấn đề ĐCCT
1. Đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của công trình 
2. Phân tích khả năng phát sinh các vấn đề ĐCCT
3. Đánh giá các vấn đề địa chất công trình
	19
	4.1.1 4.1.2  4.2.1 4.2.2

	2.6
	Chương 5: Thiết kế phương án khảo sát ĐCCT
I. Luận chứng nhiệm vụ thiết kế
II. Thiết kế các dạng công tác khảo sát địa chất công trình
1. Thu thập tài liệu, viết phương án
     - Mục đích
- Nội dung tài liệu thu thập
2. Trắc địa
     - Mục đích
     - Khối lượng
     - Phương pháp tiến hành
3. Khoan (khoan đào) thăm dò
     - Mục đích
     - Nguyên tắc bố trí mạng lưới, chiều sâu
     - Khối lượng
     - Chọn phương pháp và máy khoan
     - Cấu trúc hố khoan điển hình
     - Kỹ thuật thi công khoan
     - Theo dõi, mô tả khoan
     - Đề phòng sự cố và an toàn lao động
     - Chỉnh lý tài liệu khoan
4. Lấy mẫu  
     a. Mẫu lưu trữ
          - Mục đích
          - Khoảng cách lấy mẫu
          - Phương pháp lấy mẫuvà bảo quản mẫu
     b. Mẫu đất đá thí nghiệm: 
          - Mục đích
          - Nguyên tắc lấy mẫu
          - Khối lượng
          - Phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu
     c. Mẫu nước
          - Mục đích
          - Vị trí lấy mẫu
          - Phương pháp lấy mẫu
5. Thí nghiệm trong phòng
     - Mục đích
     - Yêu cầu thí nghiệm
     - Phương pháp tiến hành thí nghiệm
6. Thí nghiệm hiện trường
     - Mục đích
     - Vị trí thí nghiệm 
     - Khối lượng
     - Sơ đồ thí nghiệm
     - Tiến hành thí nghiệm
     - Chỉnh lý tài liệu thí nghiệm
7. Chỉnh lý tài liệu, viết báo cáo
     - Chỉnh lý tài liệu thực địa
     - Phân tích tổng hợp tài liệu
     - Nội dung báo cáo địa chất công trình
	50
	4.1.1 4.1.2  4.2.1 4.2.2

	2.7
	Chương 6: Tổ chức sản xuất
1. Dự trù thiết bị vật tư, thời gian thi công 
     a. Công tác trắc địa
     b. Công tác khoan đào, lấy mẫu 
     c. Công tác thí nghiệm trong phòng
     d. Công tác thí nghiệm hiện trường
     e. Công tác quan trắc dài hạn
2. Biên chế, tổ chức sản xuất 
     a. Biên chế đội khảo sát
     b. Lịch trình thi công
3. Dự toán kinh phí khảo sát
     a. Cơ sở lập dự toán
     b. Dự toán kinh phí
	16
	4.1.1 4.1.2  4.2.1 4.2.2

	2.8
	Kết luận
	1
	

	Tổng
	
	120
	



7. Phương pháp giảng dạy 
[bookmark: _Hlk42596929]-  Sinh viên được làm việc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên
- Tăng cường trao đổi, thảo luận trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp.
- Thực nghiệm.
- Hội đồng đánh giá chất lượng đồ án 
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	[bookmark: _Hlk42596947]
STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	Mô tả nội dung đánh
giá
	Không đạt
	Trung bình
	Khá
	Giỏi/Xuất sắc
	Tỷ trọng
(%)

	1
	Khái quát được  điều kiện địa lý tự nhiên khu vực nghiên cứu

	Điều  kiện địa lý tự nhiên khu vực nghiên cứu
	Không	tìm	hiểu được các nội dung:
· Vị trí địa lý;
· Địa hình
· Khí hậu
· Mạng sông suối
· Dân cư, kinh tế
· Giao thông.
	Tìm hiểu được một trong các nội dung:
· Vị trí địa lý;
· Địa hình
· Khí hậu
· Mạng sông suối
· Dân cư, kinh tế
· Giao thông.
	Tìm hiểu được hai trong các nội dung:
· Vị trí địa lý;
· Địa hình
· Khí hậu
· Mạng sông suối
· Dân cư, kinh tế
· Giao thông.
	Tìm hiểu được đầy đủ các nội dung:
· Vị trí địa lý;
· Địa hình
· Khí hậu
· Mạng sông suối
· Dân cư, kinh tế
· Giao thông.
	10

	2
	Khái quát được  điều kiện địa chất khu vực nghiên cứu

	Điều  kiện địa chất khu vực nghiên cứu
	Không	tìm	hiểu được các nội dung:
· Địa tầng;
· Kiến tạo;
· Địa chất thủy văn;
· Các hiện tương địa chất động lực công trình.
	Tìm hiểu được một trong các nội dung:
· Địa tầng;
· Kiến tạo;
· Địa chất thủy văn;
· Các hiện tương địa chất động lực công trình.
	Tìm hiểu được hai trong các nội dung:
· Địa tầng;
· Kiến tạo;
· Địa chất thủy văn;
· Các hiện tương địa chất động lực công trình.
	Tìm hiểu được đầy đủ các nội dung:
· Địa tầng;
· Kiến tạo;
· Địa chất thủy văn;
· Các hiện tương địa chất động lực công trình.
	10

	3
	Đánh giá được điều kiện địa kỹ thuật của khu xây dựng
	Bản mô tả chi tiết điều kiện kỹ thuật của toàn nhà
	Không	tìm	hiểu được các nội dung:
· Điều kiện địa hình, địa mạo
· Đặc điểm phân bố và tính chất cơ lý của đất đá
· Đặc điểm địa chất thủy văn.
· Các hiện tượng địa chất tự nhiên;
· Vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên
	Tìm hiểu được một trong các nội dung:
· Điều kiện địa hình, địa mạo
· Đặc điểm phân bố và tính chất cơ lý của đất đá
· Đặc điểm địa chất thủy văn.
· Các hiện tượng địa chất tự nhiên;
· Vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên
	Tìm hiểu được hai trong các nội dung:
· Điều kiện địa hình, địa mạo
· Đặc điểm phân bố và tính chất cơ lý của đất đá
· Đặc điểm địa chất thủy văn.
· Các hiện tượng địa chất tự nhiên;
· Vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên
	Tìm hiểu được đầy đủ các nội dung:
· Điều kiện địa hình, địa mạo
· Đặc điểm phân bố và tính chất cơ lý của đất đá
· Đặc điểm địa chất thủy văn.
· Các hiện tượng địa chất tự nhiên;
· Vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên
	15

	4
	Xác định được các vấn đề ổn định của nền đất
	Đánh giá được vấn đề ổn định về cường độ và độ lún của đất nền
	Không xác định được:
· Luận chứng giải pháp móng công trình;
· Thiết kế sơ bộ giải pháp móng công trình;
· Đánh giá được vấn đề ổn định về cường độ.
· Đánh giá vấn đề ổn định về độ lún.
	Xác định được một trong các vấn đề về:
· Luận chứng giải pháp móng công trình;
· Thiết kế sơ bộ giải pháp móng công trình;
· Đánh giá được vấn đề ổn định về cường độ.
Đánh giá vấn đề ổn định về độ lún.
	Xác định được hai trong các vấn đề về:
· Luận chứng giải pháp móng công trình;
· Thiết kế sơ bộ giải pháp móng công trình;
· Đánh giá được vấn đề ổn định về cường độ.
Đánh giá vấn đề ổn định về độ lún.
	Xác định được tất cả các vấn đề về:
· Luận chứng giải pháp móng công trình;
· Thiết kế sơ bộ giải pháp móng công trình;
· Đánh giá được vấn đề ổn định về cường độ.
· Đánh giá vấn đề ổn định về độ lún.
	15

	5
	Thiết kế được phương án khảo sát địa chất công trình
	Đưa ra các dạng phương án khảo sát địa chất công trình
	Không xác định được:
· Luận chứng nhiệm vụ thiết kế
· Mục đích, nội dung, khối lượng và phương pháp tiến hành các dạng công tác khảo sát địa chất công trình
	Xác định được một trong các vấn đề về:
· Luận chứng nhiệm vụ thiết kế
Mục đích, nội dung, khối lượng và phương pháp tiến hành các dạng công tác khảo sát địa chất công trình
	Xác định được hai trong các vấn đề về:
· Luận chứng nhiệm vụ thiết kế
Mục đích, nội dung, khối lượng và phương pháp tiến hành các dạng công tác khảo sát địa chất công trình
	Xác định được tất cả các vấn đề về:
· Luận chứng nhiệm vụ thiết kế
· Mục đích, nội dung, khối lượng và phương pháp tiến hành các dạng công tác khảo sát địa chất công trình ổn định về độ lún.
	20

	6
	Đưa ra cách thức tổ chức thi công phương án khảo sát địa chất công trình
	Cách thức tổ chức thi công phương án khảo sát địa chất công trình
	Không	xác	định được:
· Trình tự thi công
· Bố trí nhân lực;
· Lựa chọn thiết bị;
· Thời gian thi công.
	Xác định được một trong các vấn đề về:
· Trình tự thi công
· Bố trí nhân lực;
· Lựa chọn thiết bị;
· Thời gian thi công.
	Xác định được hai trong các vấn đề về:
· Trình tự thi công
· Bố trí nhân lực;
· Lựa chọn thiết bị;
· Thời gian thi công.
	Xác định được tất cả các vấn đề về:
· Trình tự thi công
· Bố trí nhân lực;
· Lựa chọn thiết bị;
· Thời gian thi công.
	15

	7
	Xác định được kinh phí phương án khảo sát địa chất công trình
	Kinh phí phương án khảo sát địa chất công trình
	Không	xác	định được:
· Cơ sở lập dự toán
· Kinh phí dự toán cho từng hạng mục;
· Kinh phí dự toán cho cả công trình.
	Xác định được một trong các vấn đề về:
· Cơ sở lập dự toán
· Kinh phí dự toán cho từng hạng mục;
· Kinh phí dự toán cho cả công trình.
	Xác định được hai trong các vấn đề về:
· Cơ sở lập dự toán
· Kinh phí dự toán cho từng hạng mục;
· Kinh phí dự toán cho cả công trình.
	Xác định được tất cả các vấn đề về:
· Cơ sở lập dự toán
· Kinh phí dự toán cho từng hạng mục;
· Kinh phí dự toán cho cả công trình..
	15



8. Nhiệm vụ của sinh viên 
[bookmark: _Hlk42596973][bookmark: _GoBack]Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Tuân thủ lịch làm việc do giảng hướng dẫn quy định, liên hệ giảng viên hướng dẫn hàng tuần để báo cáo tình hình;
· Mỗi sinh viên/nhóm sinh viên sẽ được sự hướng dẫn của một giảng viên hướng dẫn tại bộ môn;
· Mỗi sinh viên nộp một đồ án theo quy định sau:
· Trang bìa
· Phụ bìa 
· Quyết định giao đồ án TN của Trưởng BM
· Mục lục
· Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có)
· Danh mục bảng biểu và hình vẽ (nếu có)
· Mở đầu
· Nội dung của đồ án, gồm các chương, mục, tiểu mục, … (theo mẫu gửi kèm)
· Kết luận và hướng phát triển của đồ án
· Tài liệu tham khảo
· Phụ lục
· Nộp đồ án đúng hạn cho GVHD để được ký duyệt;
· Các bản vẽ phải có đầy đủ chữ ký của GV hướng dẫn và GV phản biện mới được BVTN.
Sinh viên vi phạm một trong những điều sau đây sẽ không được phép BVTN:
· Không chấp hành Nội quy – Quy định của bộ môn và Nhà trường trong thời gian làm đồ án
· Không liên hệ (không phép) với GV hướng dẫn;
· Sinh viên tự ý thay đổi GVHD mà không được sự đồng ý của Bộ môn;
· Nộp ĐATN chậm so với thời gian quy định của Bộ môn.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm phản biện
	Điểm 5 trở lên
	100%

	2
	Điểm của các thành viên hội đồng chấm đồ án
	Điểm 5 trở lên
	


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá học phần đồ án tốt nghiệp theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10) của phản biện và các thành viên hội đồng đồ án tốt nghiệp. 
- Điểm học phần là điểm trung bình của người phản biện và các thành viên hội đồng, lấy một số lẻ thập phân. Điểm đánh giá giữa các thành viên không chênh nhau quá 2 điểm. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập 
[1]. Lê Trọng Thắng, Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát ĐCCT, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2014;
[2]. Đỗ Minh Toàn, Đất đá xây dựng và phương pháp cải tạo đất, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 2010;
[3]. Tạ Đức Thịnh, Nền và móng công trình, Nhà XB Xây dựng, Hà Nội 2009; 
[4]. V.Đ. Lomtadze, Địa chất động lực công trình, Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1982.
[5]. Kỹ thuật thi công nền móng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1977. 
[6]. Ứng dụng tin học trong ĐCCT. 
[7]. Các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng, định mức xây dựng, … về khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình.

11.    Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên                 cần chuẩn bị

	1
	1: Hướng dẫn đề cương, kế hoạch thực hiện
	0
	0
	6

	

	
	2: Thực hiện đề cương đồ án tốt nghiệp
	0
	0
	354
	


+ Tài liệu [1], [2], [3], [4], [5], [6]
+ Tìm hiểu tài liệu [7], để rõ hơn về nội dung mục 1

	1
	Mở đầu
	0
	0
	10
	

	2
	Chương 1: Điều kiện địa lý tự nhiên khu vực nghiên cứu
	
	
	25
	

	3
	Chương 2: Đặc điểm địa chất khu vực nghiên cứu 
	0
	0
	35
	

	4÷5
	Chương 3: Đánh giá điều kiện ĐCCT khu xây dựng 
	0
	0
	52
	

	5÷6
	Chương 4: Dự báo các vấn đề ĐCCT
	0
	0
	55
	

	7÷9
	Chương 5: Thiết kế phương án khảo sát ĐCCT
	0
	0
	126
	

	9÷10
	Chương 6: Tổ chức sản xuất
	0
	0
	45
	

	10
	Kết luận
	0
	0
	6
	

	Tổng
	
	0
	0
	360
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